TRẮC NGHIỆM TOÁN 9

Chủ đề 5
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC
HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I. VÍ DỤ
1. Mức độ: Nhận biết
[image: ]Ví dụ 1. Trong hình bên, xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao h, b’ và c’ lần lượt là hình chiếu của hai cạnh góc vuông b và c trên cạnh huyền. 
Đẳng thức nào sau đây sai?


A. 		B. 


C. 		D. 
Đáp án D
Hướng dẫn: Đây là kiến thức cơ bản trong sgk, học sinh chỉ cần thuộc. 
Ví dụ 2: Công thức nào sau đây sai?


A. 		B. 	


C. 						D. 	
Đáp án C	
Hướng dẫn: Đây là kiến thức cơ bản trong sgk, học sinh chỉ cần thuộc. 
2. Mức độ 2: Thông hiểu








Ví dụ 1: Trong hình bên, xet tam giác  vuông tại , và  lần lượt là hình chiếu của hai cạnh góc vuông  và  trên cạnh huyền. Biết ,  bằng
	[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Đáp án A. 



Ví dụ 2. Cho góc nhọn . Nếu , thì  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Đáp án C. 

Hướng dẫn: Áp dụng hệ thức 
3. Mức độ 3: Vận dụng





Ví dụ 1. Cho tam giác  có ; ; , góc  gần bằng góc nào sau nhất. 


A. 		B. 


C. 		D. 
[image: ]Đáp án D. 

Hướng dẫn: Xét tam giác vuông , ta có








Xét tam giác vuông , ta có: 



Ví dụ 2. Cho tam giác  có trực tâm là trung điểm của đường cao . Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. 			B. 


C. 			D. 
Đáp án C. 
Hướng dẫn: Ta có

[image: ]

Mặt khác 



Hay 


Mà 



Từ  ta có  suy ra 
4. Mức độ 4: Vận dụng cao hơn

Ví dụ 1. Một con sông rộng 300m. Một chiếc đò chèo vuông góc với dòng nước, vì nước chảy nên bơi  mới sang được tới bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã dạt chiếc đò lệch đi một góc bao nhiêu?




A. 		 	B. 		C. 	D. 
Đáp án C
Hướng dẫn: Vẽ hình và vận dụng hệ thức trong tam giác. 


Ví dụ 2. Cho tam giác  vuông tại . Biểu thức nào sau đây đúng ?


A. 			B. 


C. 			D. 
Đáp án C. 
Hướng dẫn: Kẻ đường phân giác BD, theo tính chất đường phân giác ta có: 

		



Tam giác  vuông tại , nên 

hay . 


[image: ]Cách 2: Trên tia đối của tia  lấy điểm 


 sao cho  suy ra tam giác  cân


 và . 


 vuông tại A nên 

hay . 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Tam giác ABC có . Độ dài c là: 




A. 			B. 			C. 		D. 	



2. Tam giác vuông  có bình phương cạnh huyền bằng  và diện tích là . Độ dài cảu hai cạnh góc vuông là: 






A.  và . 			B.  và . 			C.  và . 			D. Cả A, B, C đều sai. 




3. Tam giác vuông  vuông tại , . Độ dài đường cao  là: 




A. 			B. 		C. 	D. 

4. Một tam giác vuông có cạnh góc vuông lớn gấp ba lần cạnh góc vuông nhỏ và diện tích là. Khi đó số đo cạnh huyền là: 



A. . 			B. 		C. 	D. Một kết quả khác. 




5. Tam giác  vuông tại đỉnh , , . Khi đó độ dài AH là: 




A. 		B. 		C. 	D. 



6. Với giả thiết câu 5,  lần lượt là hình chiếu của hai cạnh góc vuông  và  trên cạnh huyền. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?




A. 		B. 		C. 	D. 
7. Với giả thiết câu 5, tỉ số đồng dạng của hai tam giác HAB và HCA là: 




A. 			B. 		C. 	D. 




8. Với giả thiết câu 5, là trung điểm của ,  là trung điểm của . Kết luận nào sau đây đúng nhất?



A. 	B. 	C. 	D. Cả A, B, C đều sai. 

9. Năm đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: . Số tam giác vuông có thể có được từ ba trong các đoạn thẳng trên là: 
A. 2	B. 3	C. 4	D. 6
Hãy chọn đáp án đúng
10. Sử dụng kết quả câu 9 có hai tam giác vuông có diện tích tỉ lệ với nhau là: 

A. 2: 3	B. 3: 4	C. 1: 3	D. 1: 
Hãy chọn đáp án đúng
11. Pháp biểu nào sau đây là đúng?
A. Tồn tại tam giác vuông có ba cạnh là ba số tự nhiên lẻ liên tiếp. 
B. Tồn tại tam giác vuông có ba cạnh là ba số tự nhiên chẵn liên tiếp. 
C. Không có tam giác vuông nào có số đo chu vi lớn gấp đôi số đo diện tích của nó. 
D. Không có tam giác vuông nào có số đo ba cạnh là số vô tỉ. 
12. Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây?
A. Không thể tồn tại một tam giác vuông có số đo hai cạnh là hai số thập phân và số đo cạnh còn lại là một số tự nhiên. 
B. Tồn tại một tam giác có số đo hai cạnh là hai số tự nhiên và số đo cạnh còn lại là số nguyên dương. 
C. Tồn tại một tam giác vuông có đường cao hạ xuống cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. 
D. Không thể tồn tại một tam giác vuông cân có số đo ba cạnh là ba số tự nhiên. 
13. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?


A.  với mọi . 			


B. vì . 


C. Không có góc  nào thỏa mãn . 


D. Tồn tại góc  thỏa mãn . 
14. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?




A. Nếu  thì . 		B. Nếu  thì 



C. Nếu  thì . 		D.  là số nguyên. 

15. Biết . Kết quả nào sau đây là đúng?


A. . 			B. . 


C. . 			D. . 


16. Biết và . Kết quả nào sau đây là đúng?




A. 		B. . 		C. 	D. 


17. Biết  và . Kết quả nào sau đây là đúng?




A. 		B. 		C. 	D. 


18. Biết  và . Kết quả nào sau đây đúng?




A. 	B. 		C. 	D. 


19. Cho  và . Hãy chọn giá trị đúng của P. 


A. 					B. 


C. 					D. 

20. Cho . Kết quả nào sau đây đúng?


A. . 			B. . 


C. . 			D. . 



21. Cho tam giác vuông ; biết  khi đó ta có độ dài  là: 




A. 			B. 		C. 	D. 



22. Cho tam giác vuông biết . Khi đó ta có độ dài  là: 




A. 			B. 		C. 	D. 



23. Với tam giác vuông  có thì độ dài  là: 




A. 			B. 		C. 	D. 



24. Với tam giác vuông  có  thì độ dài  là: 




A. 			B. 		C. 	D. 

25. Với giả thiết câu 24, độ dài của là: 




A. 			B. 		C. 	D. 


26. Cho tam giác  có . Kết quả nào sau đây là đúng?


A.  		B. 


C.  		D. . 
27. Với giả thiết câu 24, kết quả nào sau đây là đúng ?


A.  		B. 


C.  		D. . 



28. Với giả thiết câu 24. Gọi  là đường cao thuộc cạnh  và . Kết quả nào sau đây là đúng?


A. 		B. 


C. 		D. 



29. Cho tam giác vuông , 
Kết quả nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C.  	D. 

30. Với giả thiết câu 29, kết quả nào sau đây là đúng ?




A.  	B. 	C.  	D. 



31. Cho tam giác vuông  có , 
Kết quả nào sau đây là đúng?




A.  	B. 	C.  	D. 
32. Với giả thiết câu 31, kết quả nào sau đây là đúng ?




A. 	B. 	C.  	D. 
33. Với giả thiết câu 31, kết quả nào sau đây là đúng ?


A.  		B. 


C. 		D. 



34. Cho tam giác vuông  có , Kết quả nào sau đây là đúng ?




A.  	B. 	C.  	D. 
35. Với giả thiết câu 34, kết quả nào sau đây là đúng?




A.  	B. 	C.  	D. 

36. Với giả thiết câu 34 và 
Kết quả nào sau đây là đúng?




A.  	B. 	C.  	D. 

37. Tính chiều cao  với các số liệu cho trên hình sau. 
	Kết quả nào sau đây là đúng?

A. 				

B. 

C. 				

D. 
	[image: ]



38. Trong hình vẽ bên, khoảng cách  là: 
	
A.  				

B. 

C.  			

D. 
Hãy chọn kết quả đúng. 
	[image: ]


39. Quan sát hình vẽ. Kết quả nào sau đây là đúng ?
	
A. 

B. 

C.  

D. 
	[image: ]


40. Quan sát hình. Kết quả nào sau đây là đúng ?
	
A. 

B. 

C. 

D. 
	[image: ]





41. Cho tam giác vuông có thỏa mãn . Kết quả nào sau đây là đúng?


A. 		B. 	


C. 		D. 


42. Cho tam giác vuông  có . 
Kết quả nào sau đây là sai?


A. 		B. 


C. 		D. 


43. Cho tam giác vuông  có . 
Kết quả nào sau đây là đúng?


A. 		B. 


C. 	D. 



44. Cho tam giác cân  có . Độ dài  nhận giá trị nào sau đây?


A. 		B. 


C. 		D. 
45. Quan sát hình. 
	
Đặt
Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. 

B. 

C. 

D. 
	[image: ]


46. Với giả thiết câu 45, kết quả nào sau đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
47. Với giả thiết câu 45, kết quả nào sau đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
48. Với giả thiết câu 45, kết quả nào sau đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 


43. Cho tam giác vuông  có . 
Kết quả nào sau đây đúng?


A. 		B. 


C. . 	D. . 


50. Tam giác vuông tại. 
Kết quả nào sau đây là đúng?


A. . 	B. . 


C. . 	D. . 



51. Cho tam giác vuông  có ;




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



52. Cho tam giác vuông  có ; . Kết quả nào sau đây là đúng?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


Đáp án chủ đề 5
	BÀI SỐ
	ĐÁP ÁN
	BÀI SỐ
	ĐÁP ÁN
	BÀI SỐ
	ĐÁP ÁN
	BÀI SỐ
	ĐÁP ÁN

	1
	C
	14
	B
	27
	B
	40
	D

	2
	B
	15
	D
	28
	C
	41
	B

	3
	C
	16
	D
	29
	C
	42
	D

	4
	C
	17
	B
	30
	C
	43
	B

	5
	B
	18
	C
	31
	B
	44
	C

	6
	D
	19
	B
	32
	A
	45
	C

	7
	B
	20
	C
	33
	B
	46
	B

	8
	B
	21
	B
	34
	B
	47
	D

	9
	A
	22
	C
	35
	C
	48
	A

	10
	C
	23
	C
	36
	D
	49
	B

	11
	B
	24
	B
	37
	B
	50
	C

	12
	A
	25
	D
	38
	C
	51
	B

	13
	D
	26
	C
	39
	C
	52
	C





Chủ đề 6
ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG TRÒN
I. VÍ DỤ
1. Nhận biết
Ví dụ 1. Tìm số trục đối xứng của biển báo giao thông đường một chiều hình tròn (như hình vẽ). 





A. Có vô số trục đối xứng. 	B. Có đúng hai trục đối xứng. 
C. Có đúng một trục đối xứng. 	D. Không có trục đối xứng. 
Đáp án B. 
2. Thông hiểu




Ví dụ 2. Cho hình vẽ sau, biết lần lượt là trung điểm đoạn và. Trong các đoạn thẳng sau đoạn thẳng nhỏ nhất là: 
	[image: ]



A. 	B. 	C. 	D. Không xác định
Giải
Đáp án C. 



Vì là dây nên, từ đó 


Vì nên (dây cung nào lớn hơn thì gần tâm hơn)


Vậy là độ dài nhỏ nhất, ta chọn đáp án. 

Tuy nhiên với bài trắc nghiệm ta nhìn hình thấy hình vẽ đúng giả thiết 


Lấy thước đo độ dài ta đo được nên dễ dàng chọn đáp án. 
3. Vận dụng










Ví dụ 3. Cho tam giác có. Đường tròn là đường tròn nhỏ nhất đi qua và tiếp xúc với. Gọi lần lượt là giao điểm khác  của đường tròn  và cạnh. Độ dài đoạn là: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải
	[image: ]


Vì BC2+ CA2= AB2nên tam giác vuông tại 



Hạ đường cao của tam giác thì đường tròn  có đường kính 


Khi đó  nên tứ giác là hình chữ nhật. 

Vậy. 
Mặt khác, áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại C ta có


. Vậy 
4. Vận dụng cao















Ví dụ 4. Cho nửa đường tròn tâm, đường kính và điểm nằm trên nửa đường tròn (khác). Hạ vuông góc với ( thuộc ). và lần lượt đối xứng với qua và. Diện tích tứ giác là lớn nhất bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 
	[image: ]
Giải

Tứ giác là hình thang vuông. Thật vậy: 





Do và đối xứng với nhau qua nên  và. 


Tương tự ta có , . 


Đáp án B. 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Nhận biết






1. Đường thẳng cách tâm của đường tròn một khoảng. Khi đó vị trí tương đối của đường tròn là: 
A. Cắt nhau 		B. Không giao nhau
C. Tiếp xúc nhau 		D. Không kết luận được



2. Cho hai đường tròn  và  và . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




3. Cho hai đường tròn  và  

tiếp xúc ngoài thì độ dài của  bằng: 




A.  	B. 	C.  	D. 



4. Số điểm chung của hai đường tròn  và  thỏa mãn: là: 
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
5. Hai đường tròn chỉ có một điểm chung được gọi là hai đường tròn: 
A. Cắt nhau 	B. Tiếp xúc nhau	C. Ngoài nhau 	D. Không xác định
6. Hai đường tròn có tiếp tuyến chung trong thì vị trí tương đối của chúng là: 
A. Tiếp xúc ngoài 	B. Tiếp xúc trong	C. Cắt nhau 	D. Ngoài nhau
7. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là: 
A. Giao điểm của các đường cao trong tam giác. 
B. Giao điểm của các đường phân giác các góc trong tam giác. 
C. Giao điểm của các đường trung tuyến trong tam giác. 
D. Giao điểm của các đường trung trực trong tam giác. 
8. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai khi nói về tam giác?
A. Có duy nhất một đường tròn nội tiếp tam giác. 
B. Có duy nhất một đường tròn ngoại tiếp tam giác. 
C. Có duy nhất một đường tròn bàng tiếp tam giác. 
D. Có duy nhất một đường tròn tiếp xúc với ba cạnh tam giác. 








9. Cho hình vuông cạnh . Gọi  và  lần lượt là trung điểm  và . Vị trí tương đối của đường tròn và  là: 
A. Tiếp xúc ngoài 	B. Cắt nhau	C. Ngoài nhau 	D. Trong nhau
10. Chọn phát biểu đúng: 
A. Nếu tam giác có ba góc nhọn thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm ngoài tam giác. 
B. Nếu tam giác có góc tù thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm trong tam giác. 
C. Nếu tam giác vuông thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm cạnh lớn nhất trong tam giác. 
D. Nếu tam giác đều thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm một cạnh của tam giác. 




11. Cho tam giác và hai đường cao . Gọi  là đường tròn nhận là đường kính. Khẳng định nào sau đây không đúng: 


A. Ba điểm cùng nằm trên đường tròn . 


B. Ba điểm cùng nằm trên đường tròn . 


C. Bốn điểm không cùng nằm trên đường tròn . 


D. Bốn điểm  cùng nằm trên đường tròn . 


12. Cho hai đường tròn  và cắt nhau tại hai điểm. Phát biểu nào sau đây là sai: 
A. Đường nối tâm là trung trực của dây chung. 
B. Dây chung là trung trực của đoạn nối tâm. 
C. Hai tiếp tuyến chung của hai đường tròn song song với nhau. 
D. Hai tiếp tuyến chung và đường nối tâm cùng đi qua một điểm. 
13. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác: 
A. Cách đều ba đỉnh của tam giác. 
B. Nằm trên một cạnh của tam giác. 
C. Nằm bên ngoài tam giác. 
D. Cách đều ba cạnh của tam giác. 
14. Trong các câu sau đây, câu nào sai?


A. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài tại thì thuộc đoạn thẳng nối tâm. 


B. Hai đường tròn tiếp xúc trong tại thì thuộc đoạn nối tâm. 



C. Nếu hai đường tròn  và  không giao nhau thì 



D. Nếu hai đường tròn  và tiếp xúc trong thì
Thông hiểu
15. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng về hai đường tròn bất kì cắt nhau?
A. Hai tâm đường tròn đối xứng nhau qua dây chung. 
B. Các tiếp tuyến chung và đường nối tâm luôn đồng quy. 
C. Dây chung vuông góc với đoạn nối tâm và đi qua trung điểm của đoạn nối tâm. 
D. Hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm vuông góc dây chung và đi qua trung điểm của dây chung. 
16. Hình nào dưới đây không có đường tròn tiếp xúc với tất các cạnh của nó?
A. Tam giác. 	B. Hình vuông. 	C. Hình thoi. 	D. Hình chức nhật. 
17. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung. 
B. Hai đường tròn chỉ có một điểm chung được gọi là hai đường tròn tiếp xúc trong. 
C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài chỉ có một tiếp tuyến chung. 
D. Hai đường tròn cắt nhau thì dây chung là trung trực của đoạn nối tâm. 






18. Cho đường tròn , dây  vuông góc với bán kính tại trung điểm của . Dây  có độ dài là: 




A. 	B. 	C. 	D. 



19. Cho tam giác vuông tại A có . Bán kính dường tròn nội tiếp tam giác  là: 




A.  	B. 	C.  	D. 



20. Cho hình chữ nhật có . Bán kình đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình chữ nhật là: 




A.  	B. 	C.  	D. 








21. Tam giác  vuông tại . Đường tròn  nội tiếp tam giác , tiếp xúc với  lần lượt tại  và  thì tứ giác  là: 
A. Hình vuông	B. Hình chữ nhật	C. Hình thang	D. Hình thoi	



[bookmark: _GoBack]22. Đường tròn tâm  bán kính 16cm ngoại tiếp tam giác đều . Khi đó, độ dài các cạnh của tam giác  là: 


A. 24cm	B. 18cm	C.  cm	D.  cm




23. Cho đoạn thẳng . Đường tròn đường kính 2cm tiếp xúc với đường thẳng . Tâm  nằm trên: 


A. Đường vuông góc với  tại . 


B. Đường vuông góc với  tại . 


C. Hai đường thẳng song song với  và cách  một khoảng 1cm. 


D. Hai đường thẳng song song với  và cách  một khoảng 2cm. 





24. Cho  là một dây của đường tròn . Nếu  thì khoảng cách từ  đến  bằng: 


A. cm	B. cm	C. 12cm	D. 5cm





25. Cho đường tròn  đường kính , dây  dài 12cm và vuông góc với . Diện tích tứ giác  là: 




A. 	B. 	C. 	D. 





26. Cho đường tròn , bán kính , dây  là trung trực của . Tứ giác  là hình gì?
A. Hình thang	B. Hình bình hành	C. Hình thoi	D. Hình vuông







27. Cho hình vuông ,  và  lần lượt là trung điểm  và . Vị trí tương đối của  và  là: 
A. tiếp xúc trong	B. tiếp xúc ngoài	C. cắt nhau	D. ngoài nhau

28. Dựa vào hình vẽ, độ dài đoạn  là: 
	[image: ]


A. 	B. 3	C. 	D. 3, 5
Vận dụng


29. Độ dài bán kính đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình vuông , biết  là: 


A. 1cm	B. 2cm	C. cm	D. cm	





30. Đường tròn  ngoại tiếp tam giác đều . Gọi  là trung điểm . Khi đó độ dài đoạn  là: 



A. 16cm	B. cm	C. cm	D. cm	


31. Cho tam giác đều  cạnh 2cm. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng: 




A. cm	B. cm	C. cm	D. cm	








32. Cho đường tròn . Từ điểm  cách tâm  một khoảng 12cm kẻ các tiếp tuyến  và  với đường tròn ( và  là các tiếp điểm). Khi đó  bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 



33. Đường tròn  và  cắt nhau tại hai điểm A và B biết . Độ dài đoạn nối tâm là: 




A. 	B. 	C. 	D. 



34. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn . Kẻ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn, A và B là các tiếp điểm. Nếu  thì  bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 

35. Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn , đường cao AH. Khi đó, độ dài đoạn HB là: 




A. 	B. 	C. 	D. 
36. Diện tích tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 2 cm là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

37. Cho nửa đường tròn , đường kính MN, e là một điểm trên đường tròn sao cho OE vuông góc với MN. Diện tích tam giác MNE là: 




A. 	B. 	C. 	D. 


38. Cho nửa đường tròn  có BC là đường kính và AB là dây cung. Khi  thì AC bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 


39. Cho đường tròn , đường kính BC, điểm A thuộc đường tròn. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các dây AB và AC. Khi đó  bằng: 
A. 144 	B. 72	C. 48	D. 36


40. Cho đường tròn , bán kính OA, OB tạo với nhau góc , đường kính CD vuông góc với dây AB, C thuộc cung nhỏ AB thì góc ACB bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 

41. Một tam giác có chu vi 120 cm, độ dài các cạnh có tỉ lệ là . Khoảng cách từ giao điểm các đường phân giác của tam giác đó đến mỗi cạnh là: 
A. 1	B. 9	C. 12	D. 16


42. Hai đường tròn  và  tiếp xúc ngoai tại A, BC là tiếp tuyến chung ngoai của hai đường tròn, B và C là các tiếp điểm. Biểu thức biểu thị độ dài đoạn thẳng BC là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

43. Cho đường tròn  và điểm M cách O là 3 cm. Độ dài dây ngắn nhất đi qua M là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

44. Cho đường tròn  và điểm M cách O là 3 cm. Độ dài dây dài nhất đi qua M là: 




A. 	B. 	C. 	D. 


45. Cho đường tròn , dây . Một tiếp tuyến song song với AB cắt các tia OA, OB theo thứ tự tại E và F. Độ dài EF là: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Vận dụng cao
46. Tỉ số bán kính đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đều cạnh 2 cm là: 




A. 	B. 	C. 	D. 




47. Cho đường tròn  và  cắt nhau tại A và B biết . Khi đó độ dài đoạn  là: 




A. 	B. 	C. 	D. 


48. Tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn thì bán kính đường tròn  bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 


49. Cho đường tròn  tiếp xúc ngoai với đường tròn  tại điểm A. BC là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn thì độ dài BC là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

50. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn và tiếp tuyến MA, MC của đường tròn, A và C là các tiếp điểm. Kẻ đường kính BC. Biết  thì góc AMC bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 


51. Cho tam giác ABC vuông tại A có  và đường tròn  nội tiếp tam giác. Khi đó AI bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 


52. Tam giác ABC cân tại A, , đường cao  thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 





53. Hai đường tròn  và  cắt nhau tại A và B, . Qua A kẻ đường thẳng cắt đường tròn  và  theo thứ tự B và C, A nằm giữa B và C. Độ dài đoạn BC lớn nhất bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 


54. Cho đường tròn . Từ điểm M cách O một khoảng 2R, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với , A và B là hai tiếp điểm. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 	


55. Tam giác MNP cân tại M có , góc M bằng . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP bằng: 




A. 	B. 	C. 	D. 


56. Cho đường tròn  và điểm A cố định trên đường tròn. Điểm B chuyển động trên đường tròn . Trung điểm M của AB chuyển động trên đường nào?
A. Đường tròn đường kính OA. 	B. Đường tròn tâm O, bán kính OA. 	
C. Đường tròn đường kính AB. 	D. Đường tròn tâm A, bán kính AO. 





57. Cho đường tròn , điểm A di chuyển trên đường tròn. Kẻ tiếp tuyến  của  tại A, điểm M trên tia  sao cho . Khi đó điểm M chuyển động trên đường nào?
A. Đường tròn tâm O, bán kính OA. 		
B. Đường tròn tâm A, bán kính 2 cm. 	
C. Đường tròn đường kính OM. 	

D. Đường tròn tâm A, bán kính . 

58. Cho đường tròn , điểm C cách O là 7 cm. Có bao nhiêu dây đi qua C có độ dài là một số nguyên?
A. 1	B. 2	C. 3 	D. 4

59. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính . Điểm M thuộc nửa đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến xy với nửa đường tròn. Gọi D và C lần lượt là hình chiếu của A, B trên xy. Diện tích lớn nhất của tứ giác ABCD là: 




A. 	B. 	C. 	D. 
60. Cho điểm C thuộc nửa đường tròn đường kính AB, H là hình chiếu của C trên AB. Các điểm D và E thuộc nửa đường tròn sao cho HC là tia phân giác góc DHE. Hệ thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 

61. Cho đường tròn , đường kính AB cố định. Điểm C di chuyển trên đường tròn, điểm G là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó điểm G di chuyển trên: 

A. Đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng . 		

B. Đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng . 		

C. Đường tròn tâm O, bán kính . 		

D. Đường tròn tâm O, bán kính . 
62. Tam giác ABC vuông tại A. Gọi R và r lần lượt là bán kính các đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABC. Khi đó diện tích tam giác ABC tính theo R và r là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Đáp án chủ đề 6
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	A
	17
	A
	33
	A
	49
	B

	2
	C
	18
	D
	34
	C
	50
	B

	3
	B
	19
	D
	35
	D
	51
	C

	4
	C
	20
	C
	36
	B
	52
	B

	5
	B
	21
	A
	37
	C
	53
	B

	6
	D
	22
	D
	38
	C
	54
	D

	7
	B
	23
	C
	39
	D
	55
	A

	8
	C
	24
	B
	40
	A
	56
	A

	9
	C
	25
	A
	41
	B
	57
	D

	10
	C
	26
	C
	42
	B
	58
	C

	11
	C
	27
	B
	43
	C
	59
	C

	12
	D
	28
	A
	44
	C
	60
	C

	13
	D
	29
	A
	45
	A
	61
	C

	14
	C
	30
	C
	46
	B
	62
	B

	15
	D
	31
	B
	47
	C
	
	

	16
	D
	32
	B
	48
	A
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